
Lớp: 24TANCA2-20

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC537 301548080 Nguyễn Ngọc Trúc An 10/02/1995 Long An Nữ 7 7 9.5 4 6.88 Đạt Trung bình N18CXN-HGL1

2 24TANC538 221080016 Đặng Châu Anh 05/09/2002 Bình Dương Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 22CSM-TDC1

3 24TANC539 211210016 Phạm Quang Bảo 15/10/2003 Hải Phòng Nam 9 9 8 5.5 7.88 Đạt Trung bình 21CQM

4 24TANC540 014900015 Lê Huỳnh Bảo Châu 14/04/2002 Bình Định Nam 6.5 6.5 9 5 6.75 Đạt Trung bình 20COT

5 24TANC541 1110004 Trần Ngọc Minh Châu 29/07/2001 TP.HCM Nữ 8.5 8.5 6 4 6.75 Đạt Trung bình 20SMTDC1

6 24TANC542 221080018 Nguyễn Ngọc Kim Chi 09/09/2001 Lâm Đồng Nữ 7 7 8.5 3.5 6.50 Đạt Trung bình 22CSM-TDC1

7 24TANC543 221080021 Đinh Thị Thế Chúc 30/04/2004 Đồng Nai Nữ 6.5 6.5 9 3.5 6.38 Đạt Trung bình 22CSM-TDC1

8 24TANC544 12010009 Quản Thị Chung 15/06/1982 Thanh Hóa Nữ 3 3 4 2 3.00 Không đạt Không đạt N21CDH - HGL1

9 24TANC545 211010056 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/11/1987 Tây Ninh Nữ 8.5 8.5 7.5 5 7.38 Đạt Trung bình 21CDH

10 24TANC546 215389227 Nguyễn Quốc Hùng 10/07/1997 Bình Định Nam VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 9CD_HGV1

11 24TANC547 011100018 Võ Ngọc Liểu 17/06/2000 Bến Tre Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 20CSM

12 24TANC548 221080024 Nguyễn Thị Ngọc Linh 06/12/2004 TP.HCM Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 22CSM_TDC1

13 24TANC549 01110005 Hồ Thị Tuyết Ngân 08/07/1999 TP.HCM Nữ 3 3 7 3 4.00 Không đạt Không đạt 20SM-TDC1

14 24TANC550 221080083 Trần Nguyễn Kim Ngân 29/11/2003 TP.HCM Nữ 10 10 6 3.5 7.38 Đạt Trung bình 22CSM-TDC1

15 24TANC551 221080058 Nguyễn Thị Ái Ngọc 31/05/2003 Bình Thuận Nữ 1 1 4 3 2.25 Không đạt Không đạt 22CSM-TDC1

16 24TANC552 01110007 Phạm Trần Hoàng Nhi 25/10/2002 Tây Ninh Nữ 8 8 9 3 7.00 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

17 24TANC553 221080084 Trần Thị Lê Như 30/01/2004 Bình Thuận Nữ 4.5 4.5 7.5 4 5.13 Đạt Trung bình 22CSM- TDC1

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 15/9/2024 Thời gian kiểm tra: 7h30 Thời gian ôn tập: từ ngày 08/7/2024 đến 09/8/2024

Địa điểm kiểm tra: Số 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM.

Điểm
Số báo danh MSSV Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Stt Họ và tên

Điểm 

TBC
Kết Quả Xếp Loại Ghi chú

Trang 1 / 2



Đọc Viết Nghe Nói

Điểm
Số báo danh MSSV Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Stt Họ và tên

Điểm 

TBC
Kết Quả Xếp Loại Ghi chú

18 24TANC554 01110008 Đinh Thị Phương Thảo 07/02/2001 Bình Thuận Nữ 8 8 9.5 3 7.13 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

19 24TANC555 221080055 Võ Thị Thu 16/05/1997 Bình Định Nữ 4.5 4.5 9 3 5.25 Đạt Trung bình 22CSM-TDC1

20 24TANC556 221080071 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 17/01/2003 TP.HCM Nữ 7.5 7.5 7 7 7.25 Đạt Khá 22CSM-TDC1

21 24TANC557 221080056 Trần Thị Ngọc Yến 06/11/2004 Gia Lai Nữ 4 4 8.5 4 5.13 Đạt Trung bình 22CSM-TDC1

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 19

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 02 

Tổng số thí sinh đạt: 14

Tổng số thí sinh không đạt: 07

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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